
PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THAM GIA, ĐÁNH GIÁ PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP
ĐỢT 2 NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐĂK PÉK

(Kèm theo Báo cáo số:             /BC-UBND ngày        /        /2025 của Ủy ban nhân dân xã Đăk Pék)

TT Tên sản phẩm đăng ký Tên chủ thể

Đăng ký sản phẩm
(đánh dấu X vào cột đăng ký)

Văn bản
đăng ký

Ghi chú

3 sao 4 sao
Nâng

hạng 3 sao
lên 4 sao

Nâng
hạng 4

sao lên 5
sao

1 Măng khô Bata

Công ty Cổ phần nước
giải khát Ngọc Linh

- 29 Hùng Vương, xã Đăk Pék,
tỉnh Quảng Ngãi;

- Nhà máy SX: thôn Đăk Nớ,
xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi

X Sản phẩm mới
2 Sâm dây Ngọc Linh ngâm mật ong Bata X Sản phẩm mới
3 Cao Sâm dây Bata X Sản phẩm mới
4 Sâm dây Ngọc Linh sấy dẻo Bata X Sản phẩm mới
5 Bột Sâm dây Ngọc Linh Bata X Sản phẩm mới
6 Trà Sâm dây Ngọc Linh Bata X Sản phẩm mới
7 Trà nấm Linh Chi Bata X Sản phẩm mới
8 Trà Gừng quế Nhân sâm Bata X Sản phẩm mới
9 Nấm Linh chi, lim xanh Bata X Sản phẩm mới
10 Sâm dây Ngọc Linh Bata X Sản phẩm mới
11 Rượu Sân dây Ngọc Linh Bata X Sản phẩm mới
12 Cao Hồng Đẳng Sâm

Hợp tác xã Sản xuất và Thương
mại Dịch vụ cung ứng dược

liệu Thuận Tài

X Sản phẩm mới
13 Cà phê Đăk Glei X Sản phẩm mới
14 Măng khô X Sản phẩm mới
15 Mứt Sâm dây X Sản phẩm mới
16 Sâm dây Ngọc Linh ngâm mật ong X Sản phẩm mới
17 Mật ong X Sản phẩm mới
18 Trà túi lọc sâm dây Ngọc Linh X Sản phẩm mới
19 Sâm Ngọc Linh ngâm mật ong X Sản phẩm mới
20 Rượu Đẳng sâm 82 X Sản phẩm mới
21 Viên ngậm sâm gừng mật ong Hợp tác xã Thương mại và

Dịch vụ Đăk Glei

X Sản phẩm mới
22 Tinh bột nghệ nguyên chất X Sản phẩm mới
23 Bột Sâm dây Ngọc Linh X Sản phẩm mới

Tổng cộng: 23 sản phẩm
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